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TỜ TRÌNH

Xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách đầu tư
hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Thời gian quan, chăn nuôi đã góp phần bảo đảm an ninh thực phẩm quốc gia,  trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội diễn biến phức tạp, ngành chăn nuôi tiếp tục duy trì sản xuất diễn ra bình thường để bảo đảm cung ứng cơ bản đủ thực phẩm cho gần 100 triệu người dân, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp trong việc thực hiện vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế và ổn định tình hình xã hội của cả nước.  

Mặc dù, chăn nuôi Việt Nam đang chuyển dịch nhanh theo hướng trang trại, công nghiệp chiếm trên 45% về quy mô và trên 60% về sản lượng nhưng đây cũng là loại hình kinh tế tạo được nhiều việc làm và góp phần cải thiện thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn. Ngành chăn nuôi đã tạo sinh kế cho 6,0-6,5 triệu hộ trong 8,6 triệu hộ sản xuất nông nghiệp, góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn. Thu nhập của đại bộ phận dân cư nông thôn không ngừng được cải thiện, nhiều hộ gia đình đã làm giàu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi. 
Để tạo điều kiện phát triển chăn nuôi nông hộ bền vững, hiệu quả, ngày 04/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020. Sau gần 06 năm triển khai thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg đã góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp, giá trị các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng lợi thế ngày càng tăng; thị trường các sản phẩm gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, bảo đảm nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi; từng bước chuyển đổi hướng sản xuất từ chú trọng vào năng suất, sản lượng sang chú trọng vào chất lượng và giá trị sản phẩm, nâng cao an toàn thực phẩm; các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được cập nhật, ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả. 
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định 50/2014/QĐ-TTg vẫn tồn tại một số hạn chế như: chậm ban hành thông tư hướng dẫn về cơ chế tài chính; phương thức hỗ trợ chính sách là hỗ trợ sau đầu tư mà chủ hộ chưa quen hoặc thiếu kinh phí đối ứng để thực hiện đầu tư mua con giống trước, nhận hỗ trợ sau; các hộ nông dân chưa chú trọng đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới để phát triển chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi; chính quyền địa phương chưa chủ động cân đối được ngân sách địa phương; việc lựa chọn đơn vị cung cấp con giống, tinh, vật tư kỹ thuật còn nhiều tiêu chí quy định cho các đơn vị cung cấp con giống, vật tư kỹ thuật. Quyết định 50/2014/QĐ-TTg đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

Nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi đến năm 2030 (thay thế Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014) thực hiện chính sách được giao tại Điều 4 Luật Chăn nuôi và tạo động lực mạnh mẽ để ngành chăn nuôi phát triển hiệu quả, bền vững hơn, nhằm đạt được các mục tiêu về phát triển chăn nuôi theo Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020, việc xây dựng và ban hành Nghị định Quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi là hết sức cần thiết cho phát triển chăn nuôi trong thời gian tới. 

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

2.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 9 năm 2019;

- Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

- Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2045;

- Công văn số 1855/VPCP-NN ngày 25/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, trong đó Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 
2.2. Cơ sở thực tiễn
Thực tế hiện nay rất cần chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi để góp phần nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp, giá trị các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng lợi thế ngày càng tăng; thị trường các sản phẩm gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, đảm bảo nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi; từng bước chuyển đổi hướng sản xuất từ chú trọng năng suất, sản lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị, an toàn thực phẩm; các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được cập nhật, ứng dụng và chuyển giao có hiệu quả.

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

3.1. Mục đích
Xây dựng Nghị định Quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi (thay thế Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014) nhằm hoàn thiện chính sách được giao tại Điều 4 Luật Chăn nuôi và tạo động lực mạnh mẽ để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, thực hiện các mục tiêu về phát triển chăn nuôi theo Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020. 
3.2. Quan điểm xây dựng Nghị định

Hoàn thiện đồng bộ hành lang pháp lý, tạo động lực phát triển chăn nuôi Việt Nam thành ngành kinh tế - kỹ thuật, hiện đại, bền vững theo quy định của Luật Chăn nuôi và mục tiêu phát triển chăn nuôi đã đề ra tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.
Xây dựng Nghị định trên cơ sở rà soát, đánh giá các chính sách hiện tại hỗ trợ cho phát triển chăn nuôi, kế thừa những mặt được từ các chính sách đã phát huy hiệu quả tốt trong quá trình thực hiện; sửa đổi, cải thiện các chính sách đang thực hiện nhưng có những bất cập trong quá trình triển khai; bãi bỏ những chính sách không còn phù hợp trong tình hình mới; quy định các chính sách mới nhằm tạo được cơ chế, chính sách đặc thù, có tính đột phá cho phát triển chăn nuôi hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu đồng thời góp phần giải quyết những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chăn nuôi. 
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH

4.1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số chính sách về đầu tư hỗ trợ phát triển chăn nuôi và một số chính sách khác để nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
4.2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân có hoạt động trong chăn nuôi và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các chính sách được quy định tại Nghị định này.

V. NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 19 điều, chi tiết các nội dung như sau:

5.1. Chương I - Quy định chung: gồm 5 điều (từ Điều 1 đến Điều 5)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện chính sách đầu tư hỗ trợ

Điều 5. Quy định chung về thủ tục hỗ trợ trong Nghị định này
5.2. Chương II: Chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển chăn nuôi 
Chương II gồm: 5 điều, từ Điều 6 đến Điều 10, trong đó bao gồm: Một số nội dung chính sách mới theo Luật Chăn nuôi, cụ thể: Hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi; Hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi (mô hình chăn nuôi theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi bảo đảm đối xử nhân đạo với vật nuôi); Hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước; Hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, dự trữ sản phẩm chăn nuôi, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi, xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; Hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Nội dung cụ thể các Điều quy định trong Chương II như sau:

5.2.1. Điều 6. Hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi 

1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Đầu tư 100% kinh phí cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi theo quy định tại Điều 11 Luật Chăn nuôi, dự báo thị trường chăn nuôi, hệ thống đào tạo trực tuyến về quản lý nhà nước lĩnh vực chăn nuôi. 

b) Hỗ trợ không quá 50% tổng mức đầu tư dự án cho tổ chức thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về chăn nuôi theo quy định tại Điều 11 Luật Chăn nuôi, hệ thống đào tạo trực tuyến về quản lý nhà nước lĩnh vực chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/dự án.

3. Điều kiện được hỗ trợ 

Các nhiệm vụ, dự án đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức có nhu cầu đăng ký hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi nộp hồ sơ đăng ký về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với nhiệm vụ do ngân sách cấp tỉnh cấp, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với nhiệm vụ do ngân sách Trung ương cấp. Hồ sơ gồm: 
a) Đối với nội dung được hỗ trợ tại điểm a khoản 2 Điều này, thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; thuyết minh nhiệm vụ theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Đối với nội dung được hỗ trợ tại điểm b khoản 2 Điều này, thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền hoặc biên bản nghiệm thu dự án; hóa đơn, chứng từ liên quan đến các hạng mục đầu tư.
5. Trình tự thủ tục

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5.2.2. Điều 7. Hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi 

1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi với quy mô chăn nuôi trang trại quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

Hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư để nâng cấp đường giao thông, điện hạ thế, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước, hoặc trang thiết bị phục vụ chăn nuôi để xây dựng một trong các mô hình sau: chăn nuôi theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi bảo đảm đối xử nhân đạo với vật nuôi; mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/cơ sở. 

3. Điều kiện được hỗ trợ

a) Đáp ứng yêu cầu về điều kiện của cơ sở chăn nuôi trang trại quy định tại Điều 55 và Điều 57 Luật Chăn nuôi.

b) Được chứng nhận theo quy định của pháp luật về một trong các nội dung sau: thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi bảo đảm đối xử nhân đạo với vật nuôi.

4. Tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng mô hình chăn nuôi có nhu cầu đăng ký hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi, nộp hồ sơ đăng ký về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đối với tổ chức và Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đối với cá nhân.
b) Giấy kê khai hoạt động chăn nuôi.
c) Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tổ chức, cá nhân tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác (nếu có).
d) Giấy chứng nhận về thực hành chăn nuôi tốt hoặc chăn nuôi an toàn sinh học hoặc chăn nuôi hữu cơ hoặc chăn nuôi bảo đảm đối xử nhân đạo với vật nuôi.
đ) Hóa đơn, chứng từ liên quan đến các hạng mục đầu tư.

5. Trình tự, thủ tục

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
5.2.3. Điều 8. Hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi

1. Đối tượng áp dụng: Tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng vùng trồng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi không quá 50% chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: đường giao thông nội đồng, thủy lợi, hệ thống tưới tiêu, điện, khu tập kết sản phẩm sau thu hoạch; mức hỗ trợ tối đa 05 tỷ đồng/dự án. 

b) Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp không quá 50% chi phí mua giống cây trồng làm thức ăn chăn nuôi gồm: ngô lấy hạt, ngô sinh khối, sắn, cỏ, cao lương; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/dự án.

c) Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã không quá 50% chi phí thuê đất, thuê mặt bằng, thuê mặt nước; thu gom, chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả để xây dựng vùng trồng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án.
d) Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã không quá 50% chi phí mua vật tư, thiết bị thu gom, đóng gói, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản phụ phẩm công nghiệp, nông nghiệp làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng/dự án.

đ) Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã không quá 50% chi phí mua bồn bảo quản thức ăn chăn nuôi dạng hàng rời tại trại chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/dự án.

e) Hỗ trợ doanh nghiệp không quá 50% kinh phí mua thiết bị, bản quyền công nghệ từ nước ngoài để sản xuất nguyên liệu đơn làm thức ăn bổ sung; mức hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/dự án.

3. Điều kiện được hỗ trợ
a) Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
b) Dự án đầu tư phải đảm bảo hoạt động ổn định tối thiểu trong 05 năm và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.
c) Dự án có cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn Luật Chăn nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

d) Ưu tiên dự án mua vật tư, thiết bị, bồn bảo quản thức ăn chăn nuôi được sản xuất trong nước. 

4. Thành phần hồ sơ

a) Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
b) Giấy chứng nhận thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã. 
c) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất (đối với trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất). 
d) Tài liệu chứng minh cơ sở có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường (nếu có). 
đ) Hợp đồng thuê đất, thuê mặt bằng, mặt nước hoặc giấy tờ góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đối với dự án thuộc điểm c khoản 2 Điều này. 
e) Bản thuyết minh dự án và dự toán kinh phí đầu tư của dự án.

5. Trình tự, thủ tục 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ kinh phí sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi, nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án do ngân sách cấp tỉnh cấp, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án do ngân sách Trung ương cấp.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5.2.4. Điều 9. Hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, dự trữ sản phẩm chăn nuôi, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi; xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi

1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi; dự án xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

2. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ không quá 40% tổng mức đầu tư dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu đối với cơ sở chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, các sàn giao dịch vật tư chăn nuôi để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/dự án. 

b) Hỗ trợ không quá 30% tổng mức đầu tư dự án về xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nhằm quảng bá sản phẩm; xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất - giết mổ, chế biến - tiêu thụ sản phẩm, mức hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng/dự án.

c) Hỗ trợ không quá 50% giá trị xây dựng kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng/kho lạnh.
3. Điều kiện được hỗ trợ

Các dự án đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
4. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ kinh phí dự án đầu tư xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi, sàn giao dịch vật tư chăn nuôi; dự án xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án do ngân sách cấp tỉnh cấp, gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án do ngân sách Trung ương cấp. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đối với tổ chức và Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đối với cá nhân.
b) Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tổ chức, cá nhân tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác (nếu có).
c) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án yêu cầu phải có phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

d) Hóa đơn, chứng từ liên quan đến các hạng mục đầu tư. 

đ) Bản thuyết minh dự án (nếu có).
5. Trình tự, thủ tục 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5.2.5. Điều 10. Chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi

1. Đối tượng áp dụng: Cơ sở chăn nuôi đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi được hỗ trợ di dời đến địa điểm phù hợp hoặc ngừng hoạt động và chuyển đổi ngành nghề kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: Mỗi cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ một lần đối với một trong các nội dung hỗ trợ sau:

a) Hỗ trợ bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở chăn nuôi cho những đối tượng di dời.

b) Hỗ trợ không quá 50% kinh phí tái thiết cơ sở chăn nuôi theo quy mô chăn nuôi buộc phải di dời; mức hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng/cơ sở.

c) Hỗ trợ không quá 50% kinh phí di chuyển vật nuôi đến địa điểm phù hợp; mức hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/cơ sở.

d) Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa 03 tháng lương cơ bản/người.

đ) Các nội dung hỗ trợ khác phù hợp với đặc thù về chăn nuôi của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

3. Điều kiện được hỗ trợ 

Cơ sở chăn nuôi được hưởng chính sách khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi thuộc diện phải di dời theo quy định hiện hành.
b) Người được đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác cần có chứng chỉ hoàn thành khóa học do cơ sở đào tạo, tập huấn và có hợp đồng làm việc với chủ sở hữu lao động hoặc giấy đăng ký sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp.
c) Việc hỗ trợ nội dung tại điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều này được thực hiện sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc ngừng hoạt động, chuyển đổi ngành nghề có xác nhận của chính quyền địa phương.
4. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ kinh phí di dời cơ sở chăn nuôi, nộp hồ sơ đăng ký về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đối với tổ chức và Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này đối với cá nhân. 

b) Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc tổ chức, cá nhân tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác (nếu có).
c) Giấy kê khai chấm dứt hoạt động chăn nuôi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

d) Chứng từ, hoá đơn liên quan đến các hạng mục kinh phí tái thiết cơ sở chăn nuôi hoặc chứng từ hóa đơn liên quan đến di chuyển vật nuôi. 

đ) Chứng từ, hóa đơn thu lệ phí đối với khóa đào tạo, tập huấn; Chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo, tập huấn do cơ sở đào tạo cấp.

Đối với nội dung hỗ trợ tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này hồ sơ gồm điểm a, b, c và d khoản này. Đối với nội dung hỗ trợ tại điểm d khoản 2 Điều này hồ sơ gồm điểm a, b, c và đ khoản này.
5. Trình tự, thủ tục 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
5.3. Chương III: Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

Chương III gồm 4 điều, từ Điều 11 đến Điều 14, trong đó bao gồm những chính sách tiếp thu từ các chính sách đã có tại Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg và bổ sung thêm đối tượng vật nuôi để phù hợp với tình hình phát triển chăn nuôi hiện nay, gồm: Hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu, bò, lợn; Hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu và gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ 01 ngày tuổi để nuôi sinh sản; Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi; Hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc gồm đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo cho gia súc ăn cỏ và hỗ trợ thiết bị, vật tư để phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo.

Nội dung cụ thể các Điều quy định trong Chương III như sau:

5.3.1. Điều 11. Hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu, bò, lợn

1. Đối tượng áp dụng: hộ chăn nuôi theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Chăn nuôi có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: Kinh phí hỗ trợ phối giống nhân tạo cho hộ chăn nuôi theo quy định tại Nghị định này được cấp thông qua các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc, gồm:

a) Hỗ trợ 100% kinh phí về vật tư phối giống nhân tạo gồm tinh đông lạnh, Nitơ lỏng, găng tay và dẫn tinh quản cho hộ chăn nuôi để phối giống cho trâu, bò cái sinh sản; mức hỗ trợ tối đa 03 liều tinh/năm đối với trâu, bò sữa và 02 liều tinh/năm đối với bò thịt.

b) Hỗ trợ 100% kinh phí về liều tinh cho hộ chăn nuôi để thực hiện phối giống cho lợn nái; mức hỗ trợ tối đa 02 liều tinh/lần phối giống và tối đa 06 liều tinh/nái/năm.

3. Điều kiện được hỗ trợ: Hộ chăn nuôi phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Đáp ứng quy định tại Điều 56, Điều 57 Luật Chăn nuôi. 

b) Văn bản chứng minh đã sử dụng tinh để phối giống nhân tạo đối với vật nuôi được hỗ trợ. 

c) Sử dụng loại tinh bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về chăn nuôi.

4. Thành phần hồ sơ

a) Quyết định giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc.
b) Quyết định giao kế hoạch phối giống nhân tạo gia súc hằng năm hoặc giai đoạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc.
c) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư phối giống nhân tạo gia súc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình hỗ trợ phối giống nhân tạo gia súc.
d) Hợp đồng cung cấp vật tư phối giống nhân tạo gia súc giữa tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện phối giống nhân tạo gia súc và đơn vị được chỉ định cung cấp vật tư thụ tinh nhân tạo. 

đ) Danh sách các hộ chăn nuôi gia súc được phối giống nhân tạo có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 03 đối với trâu, bò hoặc Mẫu số 04 đối với lợn tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
e) Biên bản nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo gia súc đã được thực hiện.

5. Trình tự, thủ tục 

Người thực hiện phối giống nhân tạo gia súc lập danh sách có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các hộ có nhu cầu đăng ký nhận hỗ trợ, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan chuyên môn cấp huyện định kỳ một tháng/lần.

Cơ quan chuyên môn cấp huyện tổng hợp danh sách, số lượng gia súc được phối giống trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận; gửi hồ sơ báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ một tháng/lần.

Sau khi nhận hồ sơ của cơ quan chuyên môn cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày có kết quả thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo gia súc. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Trường hợp kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo gia súc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí mua vật tư phối giống nhân tạo gia súc cho đơn vị đã cung cấp vật tư phối giống nhân tạo gia súc; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5.3.2. Điều 12. Hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu và gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ 01 ngày tuổi để nuôi sinh sản

1. Đối tượng áp dụng: Chăn nuôi nông hộ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Chăn nuôi có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ một lần không quá 30% giá trị mua một trong các đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu để phối giống như sau: Mức hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/đực giống đối với trâu, bò từ 12 tháng tuổi trở lên; tối đa 3 triệu đồng/đực giống đối với dê, cừu từ 06 tháng tuổi trở lên; tối đa 10 triệu đồng/đực giống đối với lợn từ 06 tháng tuổi trở lên và đã kết thúc kiểm tra năng suất cá thể; tối đa 10 triệu đồng/đực giống đối với hươu từ 06 tháng tuổi trở lên; mỗi hộ được hỗ trợ mua tối đa 02 con đực giống.
b) Hỗ trợ một lần không quá 30% giá trị mua một trong các loại gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ 01 ngày tuổi để nuôi sinh sản; mức hỗ trợ tối đa 15 nghìn đồng/con; mỗi hộ chăn nuôi được hỗ trợ tối đa 500 con gà hoặc 500 con vịt hoặc 500 con ngan giống cấp bố mẹ 01 ngày tuổi. 

3. Điều kiện được hỗ trợ 

Hộ chăn nuôi phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Đáp ứng quy định tại Điều 56, khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi; 

b) Mua con giống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng theo quy định hiện hành.

4. Thành phần hồ sơ

Hộ chăn nuôi có nhu cầu đăng ký hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu và gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ 01 ngày tuổi để nuôi sinh sản nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 25 của tháng cuối hằng quý. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy xác nhận về nguồn gốc và lý lịch (nếu có); 

c) Giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có);

d) Chứng từ, hoá đơn mua bán con giống hoặc hợp đồng, thanh lý hợp đồng mua bán con giống. 

5. Trình tự, thủ tục 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành thẩm định. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5.3.2. Điều 13. Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi

1. Đối tượng áp dụng: 

Chăn nuôi nông hộ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Chăn nuôi có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi khi áp dụng để xử lý chất thải chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/hộ chăn nuôi. 

b) Hỗ trợ không quá 50% giá trị công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 7 triệu đồng/công trình/hộ chăn nuôi. 

c) Hỗ trợ không quá 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa 7 triệu đồng/hộ chăn nuôi.
3. Điều kiện được hỗ trợ

Hộ chăn nuôi phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Đáp ứng quy định tại Điều 56, khoản 2 Điều 57 Luật Chăn nuôi; 

b) Có chăn nuôi và xây dựng mới công trình khí sinh học hoặc sử dụng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi hoặc sử dụng đệm lót sinh học đáp ứng đúng hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý chất thải chăn nuôi.

4. Thành phần hồ sơ
Hộ chăn nuôi có nhu cầu đăng ký hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 25 của tháng cuối hằng quý. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký hỗ trợ kinh phí theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 
b) Hóa đơn, chứng từ mua vật liệu hoặc hợp đồng xây dựng mới công trình khí sinh học hoặc mua sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi hoặc mua vật liệu làm đệm lót sinh học. 

5. Trình tự, thủ tục 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành thẩm định. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với các hộ chăn nuôi đã xây dựng công trình khí sinh học hoặc sử dụng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi hoặc làm đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này. Ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần cho các hộ chăn nuôi sau khi hoàn thành xây mới công trình khí sinh học hoặc sử dụng sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi hoặc làm đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi đáp ứng hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5.3.3. Điều 14. Hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc

1. Đối tượng áp dụng: Người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ kinh phí cho cá nhân học tập về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc theo chi phí thực tế tối đa 02 tháng lương cơ bản/người/khóa học. 

b) Hỗ trợ một lần không quá 30% giá trị bình chứa Nitơ lỏng cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc; mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/bình/người.

3. Điều kiện được hỗ trợ

a) Công dân Việt Nam đang trong độ tuổi lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động, đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi hoặc trung học phổ thông trở lên đối với khu vực đồng bằng, đã tham gia học tập về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc. 
b) Người làm dịch vụ phối giống nhân tạo đã mua bình chứa Ni tơ lỏng bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và có cam kết bảo quản, sử dụng bình chứa Ni tơ lỏng đúng mục đích trong thời gian tối thiểu 05 năm; thực hiện ghi chép sổ phối giống theo quy định và hướng dẫn hộ nuôi theo dõi, tránh cận huyết.

4. Thành phần hồ sơ
Cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ trợ kinh phí học tập về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc, mua bình chứa Ni tơ lỏng để vận chuyển, bảo quản tinh phối giống nhân tạo gia súc nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ về Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 25 của tháng cuối hằng quý.
a) Đối với trường hợp đăng ký hỗ trợ kinh phí học tập về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc, hồ sơ gồm: Đơn đăng ký của cá nhân có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; giấy chứng nhận hoàn thành khóa học hoặc chứng chỉ hoàn thành do cơ sở đào tạo cấp; hóa đơn, chứng từ thu lệ phí đối với khóa đào tạo, tập huấn do cơ sở đào tạo cấp; 

b) Đối với trường hợp hỗ trợ kinh phí mua bình chứa Ni tơ lỏng để vận chuyển, bảo quản tinh phối giống nhân tạo gia súc, hồ sơ gồm: Đơn đăng ký của cá nhân làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; hóa đơn, chứng từ mua bình chứa Ni tơ lỏng. 

5. Trình tự, thủ tục
Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành thẩm định. Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5.4. Chương IV – Nguồn vốn, cơ chế  (gồm 2 điều 15 và 16)
5.4.1. Điều 15. Nguồn vốn 

1. Ngân sách nhà nước (bao gồm: vốn đầu tư phát triển, kinh phí thường xuyên) theo phân cấp ngân sách hiện hành từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công, vốn ngành/lĩnh vực, các chương trình, dự án liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

Các bộ, địa phương được huy động các nguồn vốn hợp pháp khác nhau để thực hiện hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định này.

2. Về bố trí ngân sách Trung ương cho các bộ, địa phương

a) Thủ tướng Chính phủ giao mức vốn trong kế hoạch trung hạn cho các bộ, địa phương để thực hiện Nghị định này.

b) Hằng năm, trên cơ sở mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, các bộ, địa phương căn cứ các hồ sơ đăng ký được hỗ trợ đã được thẩm định để giao vốn; giao đơn vị thuộc Bộ/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh tổ chức, thực hiện thanh toán vốn hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đăng ký nhận hỗ trợ.

3. Về bố trí ngân sách địa phương

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp mức vốn theo kế hoạch trung hạn để thực hiện Nghị định.

b) Đối với các chính sách quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 và 10 Nghị định này, hằng năm, trên cơ sở mức vốn được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao vốn chi tiết cho các hồ sơ đăng ký được hỗ trợ đã được thẩm định; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tổ chức, thực hiện thanh toán vốn hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đăng ký nhận hỗ trợ. 

c) Đối với các chính sách quy định tại Điều 11, 12, 13 và 14 Nghị định này, hằng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch nguồn vốn như sau:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện chính sách đăng ký kế hoạch khối lượng và dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ năm sau gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 30 tháng 6 năm trước năm kế hoạch; Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15 tháng 7 năm trước năm kế hoạch.

Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch khối lượng và dự toán kinh phí thực hiện chính sách trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 7 năm trước năm kế hoạch. Trước ngày 30 tháng 8 năm trước năm kế hoạch, Sở Tài chính có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến tổng dự toán ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách cho năm kế hoạch.

Trên cơ sở kế hoạch khối lượng và dự toán kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp huyện và văn bản về dự kiến tổng dự toán ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách cho năm kế hoạch của Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng kế hoạch về khối lượng và dự toán chi tiết thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 9 năm trước năm kế hoạch.

Trên cơ sở kế hoạch về khối lượng và dự toán kinh phí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp vào dự toán ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, xem xét quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách.

Căn cứ dự toán được giao, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập và phê duyệt dự toán chi tiết các nội dung chính sách theo nguyên tắc không được vượt số kinh phí được giao, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để theo dõi, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và tính pháp lý của hồ sơ có liên quan.
5.4.2. Điều 16. Cơ chế 

1. Cơ chế đầu tư

Đối với tổ chức tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết của Luật Đầu tư công.

2. Cơ chế hỗ trợ sau đầu tư

a) Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư: Khi dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hỗ trợ và hạng mục đầu tư của dự án được nghiệm thu hoàn thành, được giải ngân 100% mức vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trường hợp dự án chưa hoàn thành, những hạng mục đầu tư hoặc hoạt động đã nghiệm thu, được giải ngân 70% mức vốn hỗ trợ theo các hạng mục đó; sau khi dự án được nghiệm thu hoàn thành, được giải ngân 30% mức vốn hỗ trợ còn lại.

b) Các cơ chế khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ chế sử dụng kinh phí sự nghiệp

Đối với các hoạt động sử dụng kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước.
5.5. Chương V – Tổ chức thực hiện và Điều khoản thi hành (gồm 3 điều, từ Điều 17 đến Điều 19)
5.5.1. Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ khác có liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5.5.2. Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5.5.3. Điều 19. Hiệu lực thi hành

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH CHÍNH PHỦ XEM XÉT, THÔNG QUA NGHỊ ĐỊNH

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến trình Chính phủ xem xét, thông qua Nghị định vào tháng 12 năm 2022. 

VII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Nguồn kinh phí triển khai cho các hoạt động xây dựng Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định, tuyên truyền phổ biến Nghị định lấy từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn khác như dự án, hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân.
Tổng nhu cầu kinh phí từ ngân sách giai đoạn 2022-2030 để triển khai các chính sách được quy định tại Nghị định là: 3.200 tỷ đồng. Trong đó: 

1. Hỗ trợ chăn nuôi nông hộ: 950  tỷ đồng, bao gồm:

1.1. Hỗ trợ phối giống nhân tạo (vật tư, thiết bị, công phối giống nhân tạo): 620  tỷ đồng, trong đó thụ tinh nhân tạo lợn: 290 tỷ đồng; Thụ tinh nhân tạo trâu, bò: 330 tỷ đồng;
1.2. Hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừ, lợn, hươu và gà, vịt, ngan giống bố mẹ 01 ngày tuổi: 100 tỷ đồng;

1.3. Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi: 230 tỷ đồng.
2. Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật viên và thiết bị phối giống nhân tạo gia súc ăn cỏ: 50 tỷ đồng;
3. Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi và dự báo thị trường sản phẩm chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi: 380 tỷ đồng, bao gồm: 

3.1. Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi và dự báo thị trường sản phẩm chăn nuôi: 250 tỷ đồng;

3.2. Hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi: 130 tỷ đồng. 

4. Hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước: 250 tỷ đồng;
5. Hỗ trợ xây dựng chợ đầu mối, cơ sở đấu giá, kho lạnh dự trữ sản phẩm chăn nuôi, sàn giao dịch, xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi: 520 tỷ đồng.
6. Hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi: 1.000 tỷ đồng.
7. Chính sách khác: 50 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực để triển khai thực hiện Nghị định. 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về nội dung Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi./.
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